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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: TẤT CẢ CÁC NGÀNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Principle of Marxism and Leninsm 2)

   I. Thông tin về học phần

· Mã học phần: ML01002
· Số tín chỉ: 03 TC (3 – 0 – 6)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 45
+ Làm bài tập trên lớp: 0
+ Thảo luận trên lớp: 0
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0




+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học: 90
· Đơn vị phụ trách học phần: 

· Bộ môn: Nguyên lý của hủc nghĩa Mác - Lênin
· Khoa: Lý luận chính trị và xã hội
· Là học phần: bắt buộc
· Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên
           1.  Lê Thị Ngân
   -  Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
   -  Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

   -  Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   -  Điện thoại: 0904716687            Email: nndiep@vnua.edu.vn
3. Lê Thị Kim Thanh

   -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

   -  Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   -  Điện thoại: 0987772465           Email: ltkthanh@vnua.edu.vn
4. Lê Thị Xuân

   -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

   -  Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   -  Điện thoại: 0989586941           Email: Lexuanhn@gmail.com
5. Dương Đức Đại

   -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

   -  Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   -  Điện thoại: 0904838358             Email: Daiiszero@gmail.com
6. Nguyễn Thị Sơn

   -  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

   -  Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận chính trị và xã hội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
   -  Điện thoại: 0936292123            Email: ntsonllct@gmail.com
III. Mục tiêu học phần
· Về kiến thức: Sinh viên nắm được nội dung của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
· Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức được học vào giải quyết được một số những hiện tượng của thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội
· Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo, tin tưởng khoa học

IV. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần
ML01002. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Principle of Marxism and Leninsm 2). (3 TC: 3 – 0 – 6). Học thuyết giá trị; Học thuyết giá trị thặng dư; Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng chủ nghĩa xã hội; Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2.
V. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp: đầy đủ, nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy học tập


- Bài tập: hoàn thành đủ các bài tập được giao và đúng thời gian quy định


- Dụng cụ học tập: Giáo trình và các tài liệu tham khảo

 
VI. Tài liệu học tập:


- Giáo trình/bài giảng: 
+ Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin (2012). Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia. Hà Nội.

- Các tài liệu khác:
+ Hỏi Đáp Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin (2008). Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia. Hà Nội. 
+ Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (2007). Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia. Hà Nội. 
+ Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin (2007). Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia. Hà Nội. 
VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Đánh giá theo qui định chung của Trường.
VIII. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Học thuyết giá trị
1.1 . Điều kiện ra đời đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
1.1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

1.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

1.2 . Hàng hóa

1.2.1. Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa

1.2.2. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

1.2.3. Lượng giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

1.3 . Tiền tệ

1.3.1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ
1.3.2. Các chức năng của tiền tệ

1.4 . Quy luật giá trị

1.4.1. Nội dung quy luật giá trị

1.4.2. Tác động của quy luật giá trị
Chương 2: Học thuyết giá trị thặng dư
2.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản

2.1.1. Công thức chung của tư bản

2.1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

2.1.3. Hàng hóa sức lao động

2.2. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản

2.2.1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2.2.2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến

2.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

2.2.4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch

2.2.5. Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

2.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

2.3.1. Bản chất kinh tế của tiền công

2.3.2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản

2.3.3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế

2.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản- Tích lũy tư bản

2.4.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản

2.4.2. Tích tụ tư bản và tập trung tư bản

2.4.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản

2.5. Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư

2.5.1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản
2.5.2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội

2.5.3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

2.6.  Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

2.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

2.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

2.6.3. Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất
2.6.4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản

Chương 3. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
3.1. CNTB độc quyền

3.1.1. Nguyên nhân chuyển biến của CNTB từ tự do cạnh tránh sang độc quyền

3.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

3.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền

3.2. CNTB độc quyền nhà nước

3.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của CNTB độc quyền nhà nước

3.2.2. Những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước

3.3. Những nét mới trong sự phát triển của CNTB hiện đại

3.3.1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất

3.3.2. Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức

3.3.3. Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp

3.3.4. Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn

3.3.5. Điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước ngày càng tăng cường 

3.3.6. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế

3.3.7. Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường

3.4. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản

3.4.1. vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

3.4.2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản

3.4.3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
Chương 4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

4.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lich sử của giai cấp công nhân

4.1.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
4.1.3. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

4.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

4.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

4.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

4.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

4. 3. Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa

4.3.1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế  xã hội cộng sản chủ nghĩa

4.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
Chương 5. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
5.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

5.1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

5.1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

5.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

5.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

5.2.2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

5.2.3. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

5.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo

5.3.1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc

5.3.2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
Chương 6. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
6.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực
6.1.1. Cách mạng tháng mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

6.1.2. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

6.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội xô viết và nguyên nhân của nó

6.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội xô viết

6.2.2. Nguyên nhân dẫn đến  sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết

6.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

6.3.1. Chủ nghĩa tư bản - không phải là tượng lai của xã hội loài người

6.3.2. Chủ nghĩa xã hội -  tương lai của xã hội loài người
IX. Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	9
	0
	0
	0
	18
	27

	Chương 2
	10
	0
	0
	0
	20
	30

	Chương 3
	8
	0
	0
	0
	16
	24

	Chương 4
	9
	0
	0
	0
	18
	27

	Chương 5
	6
	0
	0
	0
	12
	18

	Chương 6 
	3
	0
	0
	0
	6
	9

	Tổng
	45
	0
	0
	0
	90
	135


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: Phòng học phải đảm bảo đủ chỗ ngồi cho sinh viên và cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: tham gia học tập trên lớp đầy đủ theo quy chế đào tạo, làm bài tập tiểu luận, kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên
	Trưởng bộ môn


	Phụ trách học phần






Trưởng khoa




     Duyệt của Học viện
1

